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1. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Khẩu trang 3M 9513 KN95 màu trắng và màu đen với chức nĕng lọc ít 

nhất 95% hạt tiểu phân không chứa dầu, bảo vệ người mang khỏi bụi, khói gây hại, PM 2.5 và bụi mịn. 

2. TIÊU CHUẨN THAM KHẢO: 
- KN95 GB2626-2019. 

- QCVN 08:2012/BLĚTBXH 

3. QUY CÁCH: 

- Kích thước Khẩu trang 3M 9513 KN95: 100 mm x 159mm.  

- Kích thước sai số:  ± 2mm. 

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ gói và 3 cái/ gói. 

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT: 

 Yêu cầu nguyên liệu: 

• Vải không dệt polypropylene, đệm polyurethane, dây đeo spandex/ polyethylene terephthalate, móc 

nhựa polypropylene và chất màu. 

 Yêu cầu về ngoại quan: 

Tên thành phần Yêu cầu 

Khẩu trang tiêu chuẩn KN95 3M 

9513 

• Sản phẩm nguyên vẹn không bị rách. 

• Màu sắc phải đồng nhất. 

• Không có mùi khó chịu. 

 

 Yêu cầu khối lượng: 

• Khối lượng: 7g ± 0.6g  

 Yêu cầu thử nghiệm khác: 

Tên chỉ tiêu Yêu cầu Tiêu chuẩn 

Trở lực hô hấp trước khi 

bịt kín bằng dolomit 

(mbar) 

• Lưu lượng: 30 L/min 

• P1 ≤ 0,6 

• P2 ≤ 0,7 

• P3 ≤ 1,2 

• Lưu lượng: 95 L/min 

• P1 ≤ 2,1 

• P2 ≤ 2,4 

• P3 ≤ 4,2 

Trở lực hô hấp sau khi bịt 

kín bằng dolomit (mbar) 
• Lưu lượng: 95 L/min 

Nồng độ (400±100) mg/m3 

• P1 ≤ 4 

• P2 ≤ 5 

• P3 ≤ 7 

Ěộ lọt qua muối NaCL 

(%) 

• Lưu lượng 95 L/min trước khi 

bịt kín bằng dolomit 
• P1 ≤ 20,000 
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• Lưu lượng 95 L/min sau khi bịt 

kín bằng dolomit 

• P2 ≤ 6,00 

• P3 ≤ 0,05 

Ěộ lọt qua sương dầu 

parafin (%) 

• Lưu lượng 95 L/min trước khi 

bịt kín bằng dolomit 
• P1 ≤ 20,000 

• P2 ≤ 6,00 

• P3 ≤ 0,05 
• Lưu lượng 95 L/min sau khi bịt 

kín bằng dolomit 

P1, P2, P3 tương ứng bộ lọc bụi loại 1, 2, 3. 

5. BAO GÓI - GHI NHÃN - BẢO QUẢN - VẬN CHUYỂN 

- Nhãn sản phẩm được in trên bao bì. Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định 

43/2017/NĚ-CP – Về nhãn hàng hóa và vĕn bản hiện hành khác. 

- Khẩu trang 3M 9513 KN95 đóng gói bằng nylon & đóng gói vào thùng carton.  

- Sản phẩm được bảo quản trong Ěiều kiện bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ thường (20-30°C, độ ẩm 

dưới 80%). 

- Sản phẩm được vận chuyển nhẹ nhàng, tránh va đập. 

6. THỜI HẠN SỬ DỤNG 

- Hạn dùng: 5 nĕm từ ngày sản xuất. 
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